
Mẫu số 01

Số hộ (hộ)
Số 

khẩu 
(người)

1

1 Làng Ngol Đạt Đạt Đạt

2 Làng Khưn Đạt Đạt Đạt

3 Làng Ia Lang Đạt Đạt Đạt

2

1 Tổ dân phố 3 Không đạt Đạt Đạt

2 Tổ dân phố 4 Không đạt Đạt Đạt

3 Tổ dân phố 5 Không đạt Đạt Đạt

4 Tổ dân phố 6 Không đạt Đạt Đạt

5 Tổ dân phố 7 Không đạt Đạt Đạt

6 Tổ dân phố 9 Không đạt Đạt Đạt

3

1 Làng Chư Ruồi Sul  Đạt Đạt Đạt

2 Làng Ia H’Boòng  Đạt Đạt Đạt

3 Làng Amil  Đạt Đạt Đạt

4

3 Thôn Long Hòa Không đạt Đạt Đạt 

4 Thôn Hưng Nhượng Không đạt Đạt Đạt 

5 Thôn Xuân Phong Bắc Không đạt Đạt Đạt 

6 Thôn Xuân Phong Nam Không đạt Đạt Đạt 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

BIỂU RÀ SOÁT XÁC ĐỊNH THÔN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

STT Tên xã Tên Thôn

Tiêu chí xác định thôn vùng dân tộc thiểu số Tiêu chí xác định thôn miền núi

Đạt thôn 
vùng đồng 

bào dân tộc 
miền núi

Tổng
 số hộ (hộ)

Phường Hội Phú - Tỉnh Gia Lai

Phường Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Xã Al Bá - Tỉnh Gia Lai

Đánh giá 
đạt/ không 

đạt

Số 
khẩu (người

Trong đó dân tộc thiểu số
Tỷ lệ 
người 

DTTS (%)

Đạt/không đạt 
xã vùng DTTS

Độ cao 
so mức 

nước biển 
(m)

Độ dốc
 địa hình 

(%)

Xã An Hòa - Tỉnh Gia Lai
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Số hộ (hộ)
Số 

khẩu 
(người)

STT Tên xã Tên Thôn
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 địa hình 

(%)

7 Thôn Vạn Long Không đạt Đạt Đạt 

8 Thôn Vạn Khánh Không đạt Đạt Đạt 

9 Thôn Trà Cong Không đạt Đạt Đạt 

5

1 Thôn 01  Đạt Đạt Đạt

2 Thôn 02 Đạt Đạt Đạt

3 Thôn 03  Đạt Đạt Đạt

6

1 Làng Kon Brung Đạt Đạt Đạt

2 Làng Bông Pim Đạt Đạt Đạt

3 Thôn 3 Đạt Đạt Đạt

4 Làng Đê Bơ Tơk Đạt Đạt Đạt

7

1 Ia Mua Đạt Đạt Đạt 
2 Hòa Bình Không đạt Đạt Đạt 
3 Tây Hồ Không đạt Đạt Đạt 
4 Bình An Không đạt Đạt Đạt 
5 Tân Lạc Không đạt Đạt Đạt 

8

1 Thôn 1 Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn 2 Không đạt Đạt Đạt
3 Thôn 3 Không đạt Đạt Đạt
4 Thôn 4 Không đạt Đạt Đạt
5 Thôn Tiên Sơn 1 Không đạt Đạt Đạt
6 Thôn Tiên Sơn 2 Không đạt Đạt Đạt
7 Làng Nú Đạt Đạt Đạt
8 Làng Bông Đạt Đạt Đạt
9 Làng Weh Đạt Đạt Đạt
10 Làng Ring Rai Đạt Đạt Đạt

9

1 Thôn Hòa Trung Không đạt Không đạt Không đạt
2 Thôn Hòa Sơn Không đạt Đạt Đạt

Xã Biển Hồ - Tỉnh Gia Lai

Xã Bình Phú - Tỉnh Gia Lai

Xã An Toàn - Tỉnh Gia Lai

Xã Ayun - Tỉnh Gia Lai

Xã Bàu Cạn - Tỉnh Gia Lai



Số hộ (hộ)
Số 

khẩu 
(người)

STT Tên xã Tên Thôn
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3 Thôn Hòa Hiệp Không đạt Đạt Đạt
4 Thôn Phú Thọ Không đạt Đạt Đạt
5 Thôn Phú Thịnh Không đạt Đạt Đạt
6 Thôn Phú Hiệp Không đạt Không đạt Không đạt

10

17 Làng Tơ Drăh  Đạt 
18 Làng Phăm Ó  Đạt 
19 Làng Khối Zố  Đạt 

11

1 Thôn An Long 1 Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn An Long 2 Không đạt Đạt Đạt
3 Thôn Hiệp Vinh 1 Không đạt Đạt Đạt
4 Thôn Tân Quang Không đạt Đạt Đạt
5 Thôn Hiển Đông Không đạt Đạt Đạt
6 Làng Canh Tiến Đạt Đạt Đạt

12

5 Làng Tpé Đạt Đạt Đạt
13

1 Thôn Plei Glung Mơ Lan  Đạt Đạt Đạt
2 Thôn Plei Mun Măk  Đạt Đạt Đạt
3 Thôn Đoàn Kết  Đạt Đạt Đạt

14

8 Thôn 6 Không đạt Đạt Đạt
15

1 Thôn Hòa Phú 2 Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn Hòa Phú 3 Không đạt Đạt Đạt

16

11 Thôn 1 Không đạt Đạt Đạt
12 Thôn 2 Không đạt Đạt Đạt
13 Thôn 3 Không đạt Đạt Đạt
14 Thôn 4 Đạt Đạt Đạt
15 Thôn 5 Đạt Đạt Đạt
16 Thôn 6 Không đạt Đạt Đạt
17 Thôn Đông Hà Không đạt Đạt Đạt
18 Thôn Hợp Hòa Không đạt Đạt Đạt
19 Thôn Hợp Thắng Không đạt Đạt Đạt

Xã Chư Prông - Tỉnh Gia Lai

Xã Bờ Ngoong - Tỉnh Gia Lai

Xã Canh Vinh - Tỉnh Gia Lai

Xã Chơ Long - Tỉnh Gia Lai

Xã Chư A Thai - Tỉnh Gia Lai

Xã Chư Krey - Tỉnh Gia Lai

Xã Chư Păh - Tỉnh Gia Lai



Số hộ (hộ)
Số 

khẩu 
(người)

STT Tên xã Tên Thôn
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17

12 Thôn Plei Phung  Đạt Đạt Đạt
13 Thôn Plei Hrãi Dong  Đạt Đạt Đạt

18

1 Thôn 12 Không Đạt Đạt Đạt
2 Làng Hăng Ring Đạt Đạt Đạt
3 Thôn Kê Đạt Đạt Đạt
4 Thôn Bầu Zút Không Đạt Đạt Đạt
5 Thôn Hồ Nước Không Đạt Đạt Đạt
6 Thôn Tốt Biớch Đạt Đạt Đạt
7 Làng Queng Mép Đạt Đạt Đạt
8 Thôn Đoàn Kết Không Đạt Đạt Đạt
9 Làng Pan Đạt Đạt Đạt
10 Làng Tok Roh Đạt Đạt Đạt

19

1 Thôn An Thượng 2 Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn An Thượng 3 Không đạt Đạt Đạt
3 Làng Pốt Đạt Đạt Đạt
4 Thôn An Điền Nam Không đạt Đạt Đạt
5 Thôn An Điền Bắc Không đạt Đạt Đạt
6 Thôn An Bình Không đạt Đạt Đạt
7 Thôn Cửu Đạo Không đạt Đạt Đạt
8 Thôn Tú Thủy 1 Không đạt Đạt Đạt
9 Thôn Tú Thủy 2 Không đạt Đạt Đạt

20

1 Thôn 9 Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn 2 Tân Bình Không đạt Đạt Đạt
3 Thôn Piơm Đạt Đạt Đạt
4 Thôn Ngol Đạt Đạt Đạt

21

1 Làng Kruối Chai  Đạt  Đạt  Đạt 
2 Thôn 5  Không đạt  Đạt  Đạt 

22

3 Làng Kon Pơ Dram Đạt Đạt Đạt
4 Làng Bok Rei Đạt Đạt Đạt
5 Làng Đê Gôh Đạt Đạt Đạt

Xã Chư Pưh - Tỉnh Gia Lai

Xã Chư Sê - Tỉnh Gia Lai

Xã Cửu An - Tỉnh Gia Lai

Xã Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai

Xã Đak Pơ - Tỉnh Gia Lai

Xã Đak Sơmei - Tỉnh Gia Lai
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6 Làng Pral Sơmei Đạt Đạt Đạt
7 Làng Tul Đoa Đạt Đạt Đạt
8 Thôn 18 Không đạt Đạt Đạt

23

1 Làng Lung Prông Đạt Đạt Đạt
2 Làng Hrang Đạt Đạt Đạt
3 Thôn Chư Ty 1 Không đạt Đạt Đạt
4 Thôn Chư Ty 2 Không đạt Đạt Đạt
5 Thôn Chư Ty 5 Không đạt Đạt Đạt
6 Thôn Chư Ty 6 Không đạt Đạt Đạt

24

1 Thôn Gia Tường Không đạt Đạt

2 Plei Gao A Đạt Đạt

3 Plei Gao B Đạt Đạt

4 Plei Gao C Đạt Đạt

5 Plei Gao D Đạt Đạt

6 Plei O Pếch Đạt Đạt

7 Plei O Grang  Đạt Đạt

8 Plei De Chí Đạt Đạt

9 Plei Ku Tong Đạt Đạt
25

4 Thôn Phú Yên Không đạt Đạt Đạt
5 Thôn Phú Danh Không đạt Đạt Đạt
6 Thôn Nhơn Tân Không đạt Đạt Đạt
7 Thôn Nhơn Thọ Không đạt Đạt Đạt
8 Làng Bok Ayơl Đạt Đạt Đạt
9 Làng Kret Krot Đạt Đạt Đạt

26

10 Thôn Adơkkông Đạt Đạt Đạt
11 Thôn Blo Đạt Đạt Đạt
12 Thôn Biă Tĩh Đạt Đạt Đạt
13 Thôn Brong Goai Đạt Đạt Đạt
14 Thôn O Đất Đạt Đạt Đạt

Xã Ia Băng - Tỉnh Gia Lai

Xã Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai

Xã Gào - Tỉnh Gia Lai

Xã Hra - Tỉnh Gia Lai



Số hộ (hộ)
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(người)
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27

1 Làng Siu Đạt Đạt Đạt
2 Thôn Ninh Hòa Không đạt Đạt Đạt

28

4 Buôn Ia Hly Đạt Đạt Đạt
5 Buôn Ia Sóa Đạt Đạt Đạt
6 Buôn Tơ Nung Đạt Đạt Đạt
7 Buôn Chờ Tung Đạt Đạt Đạt
8 Buôn Gum Gốp Đạt Không đạt Đạt
9 Buôn Blăk Đạt Đạt Đạt
10 Buôn Ia Klon Đạt Đạt Đạt

29

1 Thôn Bình Trang Không đạt Đạt Đạt
30

1 Thôn Ia Sâm Đạt Đạt Đạt
2 Thôn Plei Dư Đạt Đạt Đạt
3 Thôn Plei Đung Đạt Đạt Đạt
4 Thôn Tao Chor Đạt Đạt Đạt
5 Thôn Ia Sa Đạt Đạt Đạt
6 Làng Ring Đạt Đạt Đạt
7 Làng Kueng XN Đạt Đạt Đạt
8 Làng Kte Đạt Đạt Đạt
9 Làng Dek Đạt Đạt Đạt

31

1 Làng Blang 1 Đạt Đạt Đạt
2 Thôn Chư Hậu 5 Không đạt Đạt Đạt
3 Thôn Tân Lập Không đạt Đạt Đạt

32

1 Làng Tuêk Đạt Đạt Đạt 
33

1 Thôn 1 Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn 2 Không đạt Đạt Đạt
3 Làng Vel Đạt Đạt Đạt
4 Làng Obung Đạt Đạt Đạt
5 Làng Tai Glai Đạt Đạt Đạt
6 Làng Sur A Đạt Đạt Đạt

Xã Ia Boòng - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Dreh - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Hiao - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Hrú - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Hrung - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Khươl - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Ko - Tỉnh Gia Lai
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7 Làng Tai Pêr Đạt Đạt Đạt
34

1 Thôn 2 Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn 4 Không đạt Đạt Đạt

35

1 Làng Gào Đạt Đạt Đạt
2 Làng Nẻh Đạt Đạt Đạt
3 Làng Al Gôn Đạt Đạt Đạt
4 Làng Phang Đạt Đạt Đạt 
5 Làng Klũh Yẻh Đạt Đạt Đạt 
6 Làng Ngo Le Đạt Đạt Đạt 
7 Làng Khóp Đạt Đạt Đạt 

36

1 Thôn Đoàn Kết Đạt  Đạt  Đạt 
37

1 Phú Bình Không đạt Đạt Đạt
2 Phú An Không đạt Đạt Đạt
3 Kênh Hmek  Đạt  Đạt Đạt
4 Kênh Săn  Đạt  Đạt Đạt
5 Phú Hà Không đạt Đạt Đạt
6 Thiên An Không đạt Đạt Đạt
7 Lương Hà Không đạt Đạt Đạt

38

1 Làng Díp Đạt Đạt Đạt 
2 Thôn Ia Lâm Không đạt Đạt Đạt 

39

1 Làng  Ring Đạt Đạt 
2 Làng Khôn Đạt Đạt Đạt

40

1 Ia Kle Không đạt Đạt Đạt
2 Ia Chía Không đạt Đạt Đạt
3 Làng Nú Đạt Đạt Đạt
4 Làng Sơn Đạt Đạt Đạt
5 Làng Tung Đạt Đạt Đạt

41

1 Làng Mít Jép Đạt Đạt

Xã Ia Nan - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia O - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Krái - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Krêl - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Lâu - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Le - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Ly - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Mơ - Tỉnh Gia Lai



Số hộ (hộ)
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2 Làng Lân Đạt Đạt
3 Làng Cúc Đạt Đạt

42

1 Làng Tu 1 Đạt Đạt Đạt 
43

1 Làng Chư Kó Đạt Đạt Đạt
2 Làng Goòng Đạt Đạt Đạt

44

1 Bôn Hoai Không đạt Đạt Đạt
45

1 Buôn Chư Jut Đạt Đạt Đạt
2 Buôn Tơ Nia Đạt Đạt Đạt
3 Buôn Đoàn Kết Đạt Không đạt Đạt

46

1 Thôn Blưng Đạt Đạt Đạt
2 Thôn Kồ Đạt Đạt Đạt
3 Thôn Kol Đạt Đạt Đạt

47

1 Thôn 1 Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn 2 Không đạt Đạt Đạt
3 Thôn 3 Không đạt Đạt Đạt
4 Thôn 5 Không đạt Đạt Đạt
5 Thôn Kóp Đạt Đạt Đạt
6 Thôn 6 Không đạt Đạt Đạt

48

1 Thôn Nghĩa An 1 Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn An Đông Không đạt Đạt Đạt
3 Thôn Đoàn Kết Đạt Đạt Đạt

49

1 Làng Nghe Đạt Đạt Đạt
2 Làng Ktỏh Đạt Đạt Đạt
3 Làng Hle Ktu Đạt Đạt Đạt

50

1 Làng Đăk Bok Đạt Đạt Đạt
51

1 Thôn Pyâu Đạt Đạt Đạt

Xã Ia Pia - Tỉnh Gia Lai

Xã Kon Gang - Tỉnh Gia Lai

Xã Kông Bơ La - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Púch - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Rbol - Tỉnh Gia Lai

Xã Ia Rsai - Tỉnh Gia Lai

Xã Kông Chro - Tỉnh Gia Lai

Xã Krong - Tỉnh Gia Lai

Xã Lơ Pang - Tỉnh Gia Lai

Xã KDang - Tỉnh Gia Lai



Số hộ (hộ)
Số 

khẩu 
(người)

STT Tên xã Tên Thôn

Tiêu chí xác định thôn vùng dân tộc thiểu số Tiêu chí xác định thôn miền núi

Đạt thôn 
vùng đồng 

bào dân tộc 
miền núi

Tổng
 số hộ (hộ)

Đánh giá 
đạt/ không 

đạt

Số 
khẩu (người

Trong đó dân tộc thiểu số
Tỷ lệ 
người 

DTTS (%)

Đạt/không đạt 
xã vùng DTTS

Độ cao 
so mức 

nước biển 
(m)

Độ dốc
 địa hình 

(%)

2 Thôn Chuk Đạt Đạt Đạt
3 Thôn Pơ Nang Đạt Đạt Đạt
4 Thôn Ar Bơ Tôk Đạt Đạt Đạt

52

1 Thôn Kon Dơng 1  Không đạt  Đạt  Đạt 
2 Thôn Kon Dơng 2  Không đạt  Đạt  Đạt 
3 Thôn Kon Dơng 3   Không đạt  Đạt  Đạt 
4 Làng Đê Kốp  - Duol  Đạt  Đạt  Đạt 
5 Làng Đê Tur  Đạt  Đạt  Đạt 
6 Làng Đê Rơn Đạt  Đạt  Đạt 
7 Thôn Tân Phú  Không đạt  Đạt  Đạt 
8 Thôn Linh Nham  Không đạt  Đạt  Đạt 
9 Thôn 1   Không đạt  Đạt  Đạt 
10 Thôn 3  Không đạt  Đạt  Đạt 
11 Làng Bông Hiot Đạt  Đạt  Đạt 

53

1 Thôn Mơ Lan Đạt Đạt Đạt

2 Thôn Tam Điệp Đạt Đạt Đạt

3 Thôn Plei Amăng Đạt Đạt Đạt

54

1 Làng Hrách Đạt Đạt Đạt
55

1 Làng Kgiang Đạt Đạt Đạt
56

6 Buôn Suối Cẩm  Đạt Đạt Đạt
7 Buôn Chư Krih  Đạt Đạt Đạt
8 Buôn Thành Công  Đạt Đạt Đạt
9 Buôn Phùm  Đạt Đạt Đạt
10 Buôn Nu  Đạt Đạt Đạt

57

1 Làng Canh Giao Đạt Đạt Đạt
58

1 Thôn Định Quang      Không đạt Đạt Đạt
2 Thôn Định Trung                  Không đạt Đạt Đạt

Xã Uar - Tỉnh Gia Lai

Xã Vân Canh - Tỉnh Gia Lai

Xã Vĩnh Quang - Tỉnh Gia Lai

Xã SRó - Tỉnh Gia Lai

Xã Tơ Tung - Tỉnh Gia Lai

Xã Mang Yang - Tỉnh Gia Lai

Xã Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai



Số hộ (hộ)
Số 

khẩu 
(người)

STT Tên xã Tên Thôn

Tiêu chí xác định thôn vùng dân tộc thiểu số Tiêu chí xác định thôn miền núi

Đạt thôn 
vùng đồng 

bào dân tộc 
miền núi

Tổng
 số hộ (hộ)

Đánh giá 
đạt/ không 

đạt

Số 
khẩu (người

Trong đó dân tộc thiểu số
Tỷ lệ 
người 

DTTS (%)

Đạt/không đạt 
xã vùng DTTS

Độ cao 
so mức 

nước biển 
(m)

Độ dốc
 địa hình 

(%)

3 Thôn Định Xuân                   Không đạt Đạt Đạt
59

1 Thôn Định Bình Không đạt Đạt Đạt
60

Thôn An Ngoại  Đạt  Đạt 
Xã Vĩnh Thịnh - Tỉnh Gia Lai

Ghi chú: Các tiêu chí trên không phân định là do trước đây các thôn này đã được công nhận tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/01/2026 của Bộ Dân tộc và 
Tôn giáo và theo hướng dẫn tại Công văn 1635/BDTTG-VPQGDTMN ngày 12/6/2026 của Bộ dân tộc và Tôn giáo, đối với các thôn không thuộc diện sắp xếp thì 
không thực hiện việc xác định, phân định lại.

Xã Vĩnh Thạnh - Tỉnh Gia Lai


